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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = −6𝑥 − 8
5𝑥 − 1

. Giao điểm của hai đường tiệm cận có tọa độ là:

A. (1
5
;−6

5
) B. (−1

5
;−6

5
) C. (1

5
; 8) D. (−6

5
; 1
5
)

Câu 2. Cho khối lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶.𝐴′𝐵′𝐶′ (như hình vẽ) có thể tích bằng 90 và 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 30. Tính chiều 

cao 𝐴𝐴′.

A

B

C

A'

B'

C'

A. 9 B. 2700 C. 
1
3 D. 3

Câu 3. Cho hai mệnh đề 𝑃 , 𝑄 sao cho 𝑃 ⇒ 𝑄 đúng. Cách phát biểu đúng là

A. 𝑄 là điều kiện đủ để có 𝑃 B. 𝑃  là điều kiện cần để có 𝑄
C. 𝑃  là điều kiện cần và đủ để có 𝑄 D. 𝑃  là điều kiện đủ để có 𝑄

Câu 4. Cho 𝑓𝑚(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑚𝑥2 + 48𝑥 − 4, với 𝑚 là số nguyên thuộc đoạn [−7; 7]. Có bao nhiêu giá trị của 

𝑚 để 𝑓𝑚 đồng biến trên ℝ?

A. 8 B. 9 C. 15 D. 7

Câu 5. Một hình chữ nhật có diện tích 8281. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 364 B. 366 C. 273 D. 16562

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥2 − 4𝑥 + 6 có đồ thị (𝐶). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (𝐶) nhận đường thẳng 𝑥 = 1 làm trục đối xứng. B. (𝐶) nhận gốc tọa độ 𝑂 làm tâm đối xứng.

C. (𝐶) nhận điểm 𝐽(0; 6) làm tâm đối xứng. D. (𝐶) nhận điểm 𝐼(1; 4) làm tâm đối xứng.
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Câu 7. Dãy có 𝑢1 = 3, 𝑢𝑛+1 = 4𝑢𝑛 với 𝑛 ≥ 1. Tìm chỉ số n nhỏ nhất để 𝑢𝑛 > 6316.

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =
+∞, lim

𝑥→+∞
𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (1; 2), nghịch biến trên (−∞; 1) và (2;+∞) 𝑓(1) = −4, 𝑓(2) =

3. Trong các khoảng sau, hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A. (−3; 1) B. (2;+∞) C. (1; 2) D. (−∞; 1)

Câu 9. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥 + 13
2𝑥 − 4

. Giá trị 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 quyết định dấu của đạo hàm bằng

A. −14 B. 46 C. 38 D. 14

Câu 10. Một bạn chọn trang phục đi chơi, lần lượt qua ba bước: chọn áo có 6 cách, rồi chọn quần có 4 cách, rồi 

chọn mũ có 2 cách. Vẽ sơ đồ hình cây, số nhánh mọc ra từ mỗi nút ở tầng chọn áo bằng

A. 24 B. 2 C. 4 D. 6

Câu 11. Bốn điểm không đồng phẳng xác định bao nhiêu mặt phẳng?

A. 3 B. 4 C. 1 D. 6

Câu 12. Cho dãy số (𝑢𝑛) xác định bởi 𝑢𝑛 = 243 · (1
3
)

𝑛−1
. Giá trị của 𝑞 bằng

A. −1
3 B. 3 C. 

1
3 D. 

4
3

PHẦN II. ĐÚNG/SAI

Câu 13. Nhận biết cấp số cộng và công sai. Xét các nhận định về định nghĩa và quy tắc đã học.

a) Hai số hạng liên tiếp bằng nhau thì công sai bằng 1.

b) Công sai d là số hạng sau trừ số hạng ngay trước nó.

c) Số hạng thứ n của cấp số cộng luôn bằng số hạng đầu cộng n lần công sai.

d) Cấp số cộng có hiệu hai số hạng liên tiếp không đổi.

Câu 14. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − ln(2𝑥 + 3) trên khoảng (−3
2
;+∞).

a) (− ln(2𝑥 + 3))′ = − 1
2𝑥 + 3

.

b) 𝑓′(𝑥) = 6𝑥 − 2
𝑥

.

c) 𝑓″(𝑥) = 6 − 4
(2𝑥 + 3)2

.

d) 𝑓″(−1) = 10.

Câu 15. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−2; 6;−9) và 𝑣 ⃗ = (−5; 4; 5).
a) |𝑢⃗| = 12.

b) 2𝑢⃗ có toạ độ (−4; 12;−18).
c) 𝑢⃗ ⟂ 𝑣.⃗

d) |2𝑢⃗| = 22.
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Câu 16. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (1; 2; 2), 𝑣 ⃗ = (4;−3; 4) và 𝑤⃗ = (−1;−3; 4).
a) 𝑢⃗ + 𝑣⃗ = (5; 5; 6).
b) 2𝑢⃗ = (2; 2; 2).
c) 2𝑢⃗ − 𝑣⃗ = (−2; 7; 0).
d) Tổng ba tọa độ của vectơ 𝑢⃗ + 𝑣⃗ + 𝑤⃗ bằng 10.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑢⃗ = (6; 4) và 𝑣 ⃗ = (4; 4). Tính tổng hai toạ độ của 4𝑢⃗ − 𝑣.⃗

Câu 18. Tìm giá trị cực đại của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 27𝑥 − 4.

Câu 19. Một tay gắp trên dây chuyền chạy trên trục ngang theo quỹ đạo 𝑠(𝑡) = 𝑎𝑡3 + 𝑏𝑡2 + 𝑣0𝑡 + 𝑠0 (mi-li-

mét, với 𝑡 tính theo giây), đúng trên 0 ≤ 𝑡 ≤ 4. Hai hằng số đầu đã hiệu chuẩn nên coi là chính xác: 𝑠0 = 175 

mm và 𝑣0 = 11 mm/s. Hai hệ số 𝑎, 𝑏 thì chưa biết. Bộ ghi lưu lại ba mốc, nhưng đúng một mốc bị ghi sai vị trí:

Mốc Thời điểm 𝑡𝑖 (s) Vị trí ghi được 𝑧𝑖 (mm)
𝑖 = 1 2 65
𝑖 = 2 3 28
𝑖 = 3 4 75

Một kênh độc lập chỉ lưu gia tốc ở cuối hành trình, và lưu sau khi làm tròn tới bước 𝛿 = 5 mm/s2: chứng thư 

ghi 𝐴0 = 175 mm/s2. Số hiển thị 𝐴0 nghĩa là giá trị thật thuộc nửa khoảng [𝐴0 − 𝛿
2
;𝐴0 + 𝛿

2
). Bộ điều khiển 

chỉ đặt được cấp gia tốc là bội dương của 100 mm/s2, và cấp đặt phải không nhỏ hơn độ lớn gia tốc ở mọi thời 

điểm của hành trình. Hỏi cấp gia tốc nhỏ nhất đặt được là bao nhiêu mm/s2?

Câu 20. Một quỹ khuyến học nhận khoản đóng ở kì thứ nhất là 45 đơn vị, và mỗi tháng sau bằng 𝑞 lần tháng 

trước, với 𝑞 > 1. Theo quy định, 𝑞 chỉ nhận một trong các giá trị 𝑞 ∈ {3
2
; 6
5
; 7
6
; 9
7
; 10

7
; 9
8
; 11

8
}. Nhật kí chỉ còn 

hai con số, cả hai đã làm tròn tới bước 𝛿 = 50 đơn vị; số kì 𝑚 thì đã mất, chỉ biết 3 ≤ 𝑚 ≤ 14:

Bản ghi Nội dung Số đã làm tròn
𝐴0 tổng từ kì 1 đến kì 𝑚 800
𝐵0 tổng của 4 kì ngay sau kì 𝑚 700

Một số hiển thị 𝑋0 nghĩa là giá trị thật thuộc nửa khoảng [𝑋0 − 25;𝑋0 + 25). Mục tiêu của quỹ là tổng tích 

luỹ đạt 3663 đơn vị. Hỏi từ tháng thứ mấy thì tổng tích luỹ lần đầu đạt hoặc vượt mục tiêu?
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Câu 21. Một nhà máy lọc dầu đặt tại vị trí 𝐴 bên bờ một con sông thẳng rộng 1 km; kho chứa dầu đặt tại vị trí 

𝐶 ở bờ bên kia. Gọi 𝐵 là hình chiếu vuông góc của 𝐶 lên bờ có nhà máy, 𝐴𝐵 = 8 km. Người ta lắp ống dẫn dầu 

trên mặt đất dọc bờ sông từ 𝐴 tới trạm trung chuyển 𝑆 thuộc đoạn 𝐴𝐵, rồi lắp ống dưới lòng sông thẳng từ 𝑆 

tới 𝐶 . Chi phí lắp mỗi kilômét ống trên mặt đất là 4 tỷ đồng, dưới lòng sông là 7 tỷ đồng. Đặt 𝐵𝑆 = 𝑥 (km), 

0 ≤ 𝑥 ≤ 8. Chi phí nhỏ nhất để lắp đường ống là bao nhiêu tỷ đồng? (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 22. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 9
𝑥 + 3

.
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